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DANH SÁCH SINH VIÊN K35

NHẬN HỌC BỔNG HK 2

Khoa Tiếng Nga (năm học 2011 -

2012)

Kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-

ĐHSP-CTCTHSSV ngày 19/10/2012

STT Họ và

tên

MS

SV

ĐT

BC

HT

ĐR

L

Mức

học

bổng

Số

tiền

1 Ngu

yễn

Thị

Thu

Hà K35

.702

.005

8.0483 300,

000

1,50

0,00

0

2 Đoà

n

Thị

Kim

Phư

ợng

K35

.702

.010

7.4885 240,

000

1,20

0,00

0

3 Lê

Thị

Thu

Thả

o

K35

.702

.012

7.4175 240,

000

1,20

0,00

0

4 Huỳnh

Hoàng

Tú K35

.752

.018

7.4290 240,

000

1,20

0,00

0

5 Lê

Minh

Hằ

ng

K35

.752

.007

7.6884 240,

000

1,20

0,00

0

6 Trần

Thị

Trang

Mi

nh

K35

.752

.012

7.6888 240,

000

1,20

0,00

0

7 Hồ Lê Na K35

.752

.014

8.0389 300,

000

1,50

0,00

0

8 Lê Trần

Hải

Th

anh

K35

.752

.018

7.6880 240,

000

1,20

0,00

0

9 Nguyễn

Thị

Th

ườ

ng

K35

.752

.022

7.8788 240,

000

1,20

0,00

0

10 Trần

Thụy

Mai

Uy

ên

K35

.752

.026

7.8490 240,

000

1,20

0,00

0
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